
Tên đơn vị

TT

Tổng số cán bộ, công 

chức, viên chức, người 

lao động

Đã kích hoạt và sử 

dụng tài khoản Định 

danh điện tử mức 2

Đã tích hợp tài khoản 

An sinh xã hội

Đã tích hợp Bảo 

hiểm y tế

Đã tích hợp Bảo hiểm 

xã hội

Đã tích hợp 

Đăng ký xe

Đã tích hợp Giấy 

phép lái xe

Nêu rõ lý do 

chưa thực 

hiện

Ghi chú

1

2

3

4

,,,

MẪU BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)



Đã tích 

hợp
Tỷ lệ

Tổng số 

người tham 

gia BHYT 

Đã tích 

hợp
Tỷ lệ

Tổng số 

người 

tham gia 

BHXH

Đã tích 

hợp
Tỷ lệ

Tổng số 

người có 

Đăng ký xe

Đã tích 

hợp
Tỷ lệ

Tổng số người có 

Giấy phép lái xe

Đã tích 

hợp
Tỷ lệ

1 Xã Mường Mô

2 Xã Mường Kim

3 Xã Nậm Sỏ

4 Xã Mường Than

5 Xã Tà Tổng

6 Xã Bum Nưa

7 Xã Tủa Sín Chải

8 Phường Tân Phong

9 Xã Tả Lèng

10 Xã Mù Cả

11 Xã Bình Lư

12 Xã Hua Bum

13 Xã Bản Bo

14 Xã Khổng Lào

15 Xã Pa Ủ

16 Xã Than Uyên

17 Xã Phong Thổ

18 Xã Dào San

19 Xã Khun Há

20 Xã Sì Lở Lầu

21 Xã Bum Tở

22 Xã Sìn Hồ

23 Xã Nậm Tăm

24 Xã Pu Sam Cáp

25 Xã Mường Tè

26 Xã Pa Tần

Tích hợp Đăng ký xe trên 

VNeID

Tich hợp Giấy phép lái xe trên 

VNeIDTổng số 

công dân 

đã kích 

hoạt ĐDĐT 

mức 2

MẪU BÁO CÁO CỦA CÁC XÃ PHƯỜNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ TÍCH HỢP CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÊN VNEID

Tích hợp tài khoản 

ASXH trên VNeID

Tích hợp thẻ Bảo hiểm Y tế 

trên VNeID

Tích hợp thẻ Bảo hiểm xã hội 

trên VNeID

Tên đơn vị (không 

thay đổi số thứ tự 

đơn vị)

TT



27 Xã Nậm Cuổi

28 Xã Thu Lũm

29 Xã Mường Khoa

30 Xã Lê Lợi

31 Phường Đoàn Kết

32 Xã Nậm Hàng

33 Xã Khoen On

34 Xã Sin Suối Hồ

35 Xã Hồng Thu

36 Xã Tân Uyên

37 Xã Nậm Mạ

38 Xã Pắc Ta

Tổng



Tổng số công 

dân trong độ 

tuổi

Đã thu nhận, 

kích hoạt
đạt tỷ lệ còn lại

Đánh giá 

tiến độ

Tổng số công 

dân trong độ 

tuổi

Đã thu nhận, 

kích hoạt
đạt tỷ lệ còn lại

Đánh giá 

tiến độ

1 Xã Mường Mô 1529 4778

2 Xã Mường Kim 3176 15356

3 Xã Nậm Sỏ 1862 7497

4 Xã Mường Than 2128 10526

5 Xã Tà Tổng 2092 4982

6 Xã Bum Nưa 1214 5151

7 Xã Tủa Sín Chải 3562 10735

8 Phường Tân Phong 5946 25062

9 Xã Tả Lèng 2305 9240

10 Xã Mù Cả 603 2249

11 Xã Bình Lư 3041 13168

12 Xã Hua Bum 1047 4049

13 Xã Bản Bo 1538 7036

14 Xã Khổng Lào 2868 12703

15 Xã Pa Ủ 1551 4089

16 Xã Than Uyên 3946 20491

17 Xã Phong Thổ 4196 17043

MẪU BÁO CÁO CỦA CÁC XÃ PHƯỜNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

Tên đơn vị

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THU NHẬN, KÍCH HOẠT ĐDĐT MỨC 2

TT

Tên đơn vị (không 

thay đổi số thứ tự 

đơn vị)

Kết quả thu nhận, kích hoạt ĐDĐT mức 2

cho công dân từ 6 đến 14 tuổi (Hoàn thành trước 10/5/2026)

Kết quả thu nhận, kích hoạt ĐDĐT mức 2

cho công dân từ  14 tuổi trở lên



18 Xã Dào San 3369 10790

19 Xã Khun Há 1666 6559

20 Xã Sì Lở Lầu 2991 11537

21 Xã Bum Tở 1930 7922

22 Xã Sìn Hồ 2478 9769

23 Xã Nậm Tăm 2004 9487

24 Xã Pu Sam Cáp 2129 8435

25 Xã Mường Tè 1202 4543

26 Xã Pa Tần 1864 6042

27 Xã Nậm Cuổi 1815 8266

28 Xã Thu Lũm 891 3908

29 Xã Mường Khoa 2155 9317

30 Xã Lê Lợi 1609 6368

31 Phường Đoàn Kết 3564 16095

32 Xã Nậm Hàng 2181 7051

33 Xã Khoen On 1685 8127

34 Xã Sin Suối Hồ 2957 11938

35 Xã Hồng Thu 2772 9156

36 Xã Tân Uyên 5009 22163

37 Xã Nậm Mạ 975 4955

38 Xã Pắc Ta 1788 7723

89638 364306Tổng
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